	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Số: 2976/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Sơn La, ngày 10  tháng 12 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi tổng thể diện tích đất vùng ngập công trình thuỷ điện 
Sơn La chuyển mục đích sử dụng sang đất mặt nước chuyên dùng

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; 
Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 15/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt đầu tư dự án thuỷ điện Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La; 



QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. a) Thu hồi diện tích 15,700 ha đất các loại thuộc vùng ngập công trình thuỷ điện Sơn La ở cos 218 m của 17 xã thuộc 3 huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La chuyển mục đích sử dụng sang mặt nước chuyên dùng.
Trong đó:
Huyện Thuận Châu 3.448 ha.
Huyện Quỳnh Nhai 8.865 ha.
Huyện Mường La 3.387 ha.
Địa điểm khu đất: Tại địa bàn 17 xã vùng ngập thuộc 3 huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La.
(Có biểu thống kê diện tích các loại đất của các huyện, xã đính kèm) 

b) Giao đất: Giao phần diện tích thu hồi nói trên cho UBND các huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La, quản lý, sử dụng. Trong đó giao cho: 


Huyện Thuận Châu  3.448 ha.
Huyện Quỳnh Nhai  8.865 ha.
Huyện Mường La    3.387 ha.
Điều 2. 1. Uỷ ban nhân dân các huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La có trách nhiệm:
- Căn cứ vào Quyết định thu hồi tổng thể diện tích vùng ngập của UBND tỉnh ra quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong vùng ngập và chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường thu hồi giấy CNQSD đất của các đối tượng trên (nếu có).
- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã quản lý, lập phương án tổ chức sản xuất trồng cây hàng năm trên phần diện tích bán ngập theo địa giới hành chính của xã mình.
- Thành lập Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng để phối hợp với Ban quản lý dự án di dân TĐC các huyện, UBND các xã vùng ngập, tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.
- Tiến hành chỉnh lý biến động đất đai và hồ sơ địa chính theo đúng quy định của Luật Đất đai.
- Công bố Quyết định này đến UBND các xã, tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
- Lập hồ sơ, trình UBND tỉnh thu hồi đất của các tổ chức và tiến hành thu hồi giấy CNQSD đất của các tổ chức đó (nếu có).
- Tiến hành chỉnh lý biến động đất đai và hồ sơ địa chính theo đúng quy định của Luật Đất đai. 

3. Quyết định này là cơ sở để xác định mốc thời điểm tính bồi thường khi thu hồi đất cụ thể đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại vùng ngập. Mọi tài sản, vật kiến trúc phát sinh sau thời điểm công bố Quyết định này đều không được xác định để bồi thường (Trừ cây trồng hàng năm ) .
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công nghiệp, Bưu điện, Bưu chính viễn thông; Điện lực Sơn La; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã vùng ngập, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư bị thu hồi; Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./
	Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như điều 3;

- TT TH, CB tỉnh;

- Lưu: VT - Châu 02.25b.
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THỐNG KÊ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT VÙNG NGẬP COS 218

(Kèm theo Quyết định số: 2976/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)
	Loại đất
	Tổng 

DT
	Huyện Thuận Châu
	Huyện Quỳnh Nhai
	Huyện Mường La


	
	
	Tổng

 DT
	Xã Chiềng Muôn
	Xã Liệp Muội
	Xã

Chiền g Ngàm
	Xã 

Liệp

 Tè
	Xã Nậm Ét
	Xã Chiềng Khoang
	Tổng DT
	Xã Chiềng Bằng
	Xã Cà Nàng
	Xã Mừơng Chiên
	Xã Pha Khinh
	Xã Pắc Ma
	Xã Chiềng Ơn
	Tổng DT
	Xã Nậm Giôn
	Xã Mường Trai
	Xã Chiềng Lao
	Xã

Hua Trai
	Xã Ít

Ong


	Tổng
	15700.0
	3448.0
	520.0
	659.9
	215.0
	1570.5
	430.5
	52.1
	8865.0
	1461.3
	1345.6
	1272.3
	1198.5
	1060.5
	2526.5
	3387.0
	488.4
	1266.6
	1140.2
	93.2
	398.6


	I/ Đất lâm nghiệp
	8037.9
	1991.4
	260.8
	390.2
	98.0
	936.6
	272.7
	33.1
	4995.9
	694.5
	758.3
	686.5
	652.5
	462.4
	1741.6
	1050.6
	272.1
	428.0
	164.5
	1.7
	184.3


	1.Đất có rừng
	595.8
	121.5
	20.6
	26.6
	21.0
	53.4
	0.0
	0.0
	276.8
	28.2
	118.3
	38.8
	7.2
	46.7
	37.6
	197.4
	92.6
	61.6
	22.8
	0.0
	20.5


	III a1
	154.9
	26.9
	9.8
	2.9
	
	14.3
	
	
	21.8
	
	
	6.6
	5.7
	
	9.5
	106.2
	72.6
	13.1
	20.5
	
	


	II b
	102.7
	26.7
	
	
	17.6
	9.1
	
	
	62.9
	15.6
	42.5
	
	
	
	4.8
	13.1
	6.3
	6.8
	
	
	


	IIa
	249.2
	30.6
	2.9
	2.9
	3.4
	21.4
	
	
	142.8
	12.5
	60.2
	
	
	46.7
	23.4
	75.8
	13.7
	41.6
	
	
	20.5


	Rừng trồng
	80.4
	28.8
	8.0
	20.9
	
	
	
	
	49.2
	
	15.6
	32.1
	1.5
	
	
	2.3
	
	
	2.3
	
	


	Nứa
	8.6
	8.6
	
	
	
	8.6
	
	
	0.0
	
	
	
	
	
	
	0.0
	
	
	
	
	


	2. Đất không có rừng
	7442.1
	1869.9
	240.2
	363.7
	77.1
	883.2
	272.7
	33.1
	4719.1
	666.3
	640.0
	647.7
	645.4
	415.6
	1704.0
	853.2
	179.6
	366.4
	141.7
	1.7
	163.8


	1c
	643.2
	36.5
	
	14.3
	
	22.2
	
	
	576.5
	
	142.4
	138.5
	137.8
	89.0
	68.7
	30.2
	7.4
	
	
	
	22.8


	1b
	2667.0
	641.6
	87.1
	163.7
	9.3
	253.3
	107.6
	20.5
	1747.1
	214.9
	214.2
	279.9
	326.3
	103.7
	608.1
	278.4
	54.7
	122.6
	35.3
	
	65.8


	Ia
	4131.9
	1191.8
	153.1
	185.7
	67.7
	607.7
	165.1
	12.5
	2395.5
	451.4
	283.4
	229.4
	181.3
	222.9
	1027.2
	544.6
	117.4
	243,8
	106.4
	1.7
	75.2


	II/Đất nông nghiệp
	4966.2
	1007.6
	198.3
	219.1
	84.6
	407.2
	86.0
	12.4
	2382.1
	596.8
	326.0
	317.6
	379.8
	410.5
	351.4
	1576.5
	142.0
	541.8
	743.8
	51.0
	97.9


	Đất ruộng
	1233.9
	254.9
	115.5
	109.3
	30.1
	
	
	
	655.0
	192.2
	79.4
	131.9
	139.8
	81.3
	30.4
	324.0
	
	98.5
	218.3
	7.2
	


	Đất nương rẫy
	3483.0
	712.6
	71.7
	98.4
	48.6
	398.0
	84.9
	11.0
	1539.8
	341.5
	239.3
	139.5
	204.2
	307.0
	308.3
	1230.6
	140.3
	436.7
	515.5
	42.8
	95.3


	Cây ăn quả
	122.3
	0.0
	
	
	
	
	
	
	122.3
	46.1
	
	28.7
	25.5
	17.0
	5.0
	0.0
	
	
	
	
	


	Đất vườn tạp
	127.0
	40.1
	11.1
	11.4
	5.9
	9.2
	1.1
	1.4
	65.0
	17.0
	7.3
	17.5
	10.3
	5.2
	7.7
	21.9
	1.7
	6.6
	10.0
	1.0
	2.6


	III/Đất khác
	2695.9
	449.0
	60.9
	50.6
	32.4
	226.7
	71.8
	6.6
	1487.0
	170.0
	261.3
	268.2
	166.2
	187.6
	433.7
	759.9
	74.3
	296.8
	231.9
	40.5
	116.4


	Bãi cát
	423.2
	20.9
	
	
	
	20.9
	
	
	182.1
	12.0
	19.5
	35.0
	23.0
	42.3
	50.3
	220.2
	
	133.2
	20.5
	28.5
	38.0


	Đất khu dân cư nông thôn
	316.7
	100.2
	27.7
	28.4
	14.8
	22.8
	2.9
	3.6
	162.4
	42.5
	18.1
	44.0
	25.7
	12.8
	19.3
	54.1
	4.3
	16.4
	25.0
	2.0
	6.4


	Sông suối
	1866.8
	310.7
	24.8
	22.2
	10.3
	181.5
	68.9
	3.0
	1106.9
	107.4
	219.0
	171.0
	117.5
	132.5
	359.5
	449.2
	70.0
	147.2
	150.0
	10.0
	72.0


	Đường
	41.7
	8.4
	8.4
	
	
	
	
	
	17.3
	8.1
	0.9
	3.7
	
	
	4.6
	16.0
	
	
	16.0
	
	


	Nghĩa trang nghĩa địa
	30.1
	8.8
	
	
	7.3
	1.5
	
	
	18.3
	
	3.8
	14.5
	
	
	
	3.0
	
	
	3.0
	
	


	Núi đá
	17.4
	0.0
	
	
	
	
	
	
	0.0
	
	
	
	
	
	
	17.4
	
	
	17.4
	
	





